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QUYẾT ĐỊNH CỦA  UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc  Ban hành bản qui định  quản lý công tác ban hành văn bản pháp qui 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21 tháng 6 năm 1994. 

- Căn cứ  Thông tư số 33/BT ngày  10/12/1992 của Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về hình thức văn bản, và việc ban hành văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước. 

- Xét đề nghị của  Giám đốc sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh . 



                          QUYẾT ĐỊNH 

Điều I: Ban hành   kèm theo quyết định này bản qui định quản lý công tác ban hành văn bản pháp qui . 

Điều II:  Sở Tư pháp  phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện quyết định này . 

Điều III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  Các ông  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị , Thủ trưởng các  sở ban ngành tỉnh căn cứ Quyết định thực hiện .




    TM. UBND TỈNH VĨNH PHÚ 

                                                     CHỦ TỊCH 

                                             NGUYỄN VĂN LÂM

 

                                   ( Đã ký) 






 QUY ĐỊNH 

Quản lý công tác ban hành văn bản pháp qui ( ban hành kèm theo Quyết định số 1852/QĐ-UB ngày 30/9/1995 của UBNDtỉnh Vĩnh Phú ). 






Chương I 





QUI ĐỊNH CHUNG 

Điều I : Văn bản pháp qui trong bản qui định này là các quyết định  do UBND  các cấp ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định chứa đựng các qui phạm pháp luật mang tính bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần trên thực tế và được đảm bảo hiệu lực thực hiện . 

UBND các cấp khi ban hành văn bản pháp qui phải bảo đảm tính thống nhất với pháp luật và các văn bản của cơ quan   Nhà nước cáp trên, tuân thủ thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thể thức ban hành văn bản theo qui định của pháp luật và bản qui định này . 

Điều II: Hàng năm theo đề nghị cảu các cơ quan chuyên môn cùng cấp, UBND các cấp phải xây dựng và   thông qua chương trình ban hành văn bản pháp qui của cấp mình. 

Điều III: Nghiêm cấm các cơ  quan  Nhà nước tự đặt ra các qui định trái với pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước cấp trên . 

Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm về những vi phạm trong ban hành văn bản pháp qui của UBND và các cơ quan đơn vị thuộc cấp mình . 






Chương II 




NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


I- CHUẨN BỊ, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN . 

Điều 4: Chương trình ban hành văn bản hàng năm do UBND thông qua tại phiên họp đầu năm . 

Căn cứ vào  các qui định của pháp luật hiện hành, văn bản của các cơ quan trung ương, chương trình công tác của cơ quan cấp trên  và yêu cầu quản lý ở địa phương vào tháng 11 hàng năm, Văn phòng UBND phối hợp với cơ quan Tư pháp hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cùng cấp, UBND cấp dưới dự kiến chương trình ban hành văn bản pháp quy của năm sau.  Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chuyên môn, của UBND cấp dưới và kết quả rà soát văn bản của mình, cơ quan Tư pháp lựa chọn  dự thảo chương trình ban hành văn bản cụ thể , thống nhất với Văn phòng UBND trình UBND tỉnh xem xét thông qua . 

Định kỳ hàng quí, 6 tháng, văn phòng UBND phối hợp với cơ quan tư pháp đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung chương trình ban hành văn bản phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương để UBND xem xét quyết định . 

Điều 5: Nội dung của chương trình ban hành văn bản pháp qui gồm:

1- Tên văn bản, nội dung văn bản và mục đích, yêu cầu của việc ban hành văn bản . 

2- Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo . 

3. Thời gian trình UBND thông qua. 

Kèm theo dự kiến chương trình phải có thuyết minh về sự cần thiết phải ban hành, đối tươngj, phạm vi qui định của văn bản và những căn cứ để ban hành văn bản . 

Điều 6:   Sau khi chương trình ban hành văn bản pháp qui được thông qua, Văn phòng UBND có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan được  phân công, theo dõi và đôn đốc việc dự thảo đảm bảo đúng  thời gian đã định trong chương trình. 

II- TRÌNH TƯ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN : 

Điều 7: Căn cứ vào nội dung thông báo chương trình ban hành văn bản, các cơ quan được phân  công có trách nhiệm chủ động tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời nghiên cứu các văn bản hiện hành của Trung ương và địa phương có liên quan, để đảm bảo việc dự thảo không trái pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn . 

Trong quá trình soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo phải thông qua tập thể lãnh đạo trước khi lấy ý kiến của các ngành, các cấp có liên quan. Các dự thảo trước khi trình UBND nhất thiết phải có ý kiến của cơ quan  Tư pháp . 

Các cơ quan tham gia phối hợp dự thảo và được mời dự các phiên họp của UBND thông qua văn bản có trách nhiệm  phân công lãnh đạo có năng lực, trình độ nghiên cứu chuẩn bị trước ý kiến tham gia đảm bảo có trách nhiệm và chất lượng . 

Điều  8: Cơ quan trình dự thảo có trách nhiệm : 

1. Gửi văn phòng UBND dự thảo văn bản trình bảo đảm đủ só lượng . Văn phòng UBND có trách nhiệm kiểm tra, nếu đảm bảo  đủ điều kiện và chất lượng mới đưa vào chương trình kỳ họp UBND. Khi ban hành giấy triệu tập kỳ họp, Văn phòng UBND phải hướng dẫn cho các thành viên UBND và các ngành mời dự những văn bản hiện hành có liên quan và văn bản dự thảo ít nhất 3 ngày trước phiên họp để các thành viên UBND và đại biểu mời dự được nghiên cứu trước . 

2. Chuẩn bị tờ trình ngắn gon, nhưng phải nêu rõ mục đích lý do, yêu cầu, phạm vi , đối tượng và nội dung  chính của văn bản, căn cứ pháp lý của việc ban hành văn bản, những ý kiến của các ngành, các cơ quan có liên quan, những vấn đề thuộc nội dung của văn bản còn có những ý kiến khác nhau . 

Điều 9: Các văn bản trình ra UBND, nhất thiết phải được tập thể các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch , Uỷ viên chuyên trách ( gọi tắt là thường trực Uỷ ban ) thảo luận cho ý kiến. Đồng  chí Phó chủ tịch  hoặc Uỷ viên chuyên trách UBND phụ trách lĩnh vực phải chỉ đạo và chịu trách nhiệm về dự thảo trước khi đưa ra hội nghị Chủ tịch và các phó chủ tịch . 

Thủ trưởng cơ quan soạn thảo có trách nhiệm trình bày dự thảo, lãnh đạo các cơ quan có liên quan được mời tham gia ý kiến. Căn cứ ý kiến của các ngành và Thường trực Uỷ ban, cơ quan soạn thảo chỉnh lý hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND . 

Điều 10: Việc trình dự thảo văn bản tại phiên họp UBND được tiến hành như sau :

1. Thủ trưởng cơ quan chủ trì dự thảo trình bày tờ trình và văn bản dự thảo. 

2. Lãnh đạo cơ quan phối hợp soạn thảo, cơ quan hữu quan có trách nhiệm báo cáo bổ sung những vấn đề có liên quan . 

3. Các thành viên UBND, lãnh đạo các ngành được mời dự tham gia thảo luận phát biểu ý kiến về dự thảo. Các ý kiến phát biểu phải ngắn gọn, tham gia trực tiếp vào dự thảo. Các thành viên UBND nếu không trực tiếp đến họp được thì phải có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Văn phòng UBND để trình bày trước khi thảo luận tại kỳ họp ( trường hợp thành viên Uỷ ban vắng mặt phải được Chủ tịch đồng ý ) . 

4. Cơ quan Tư pháp, cơ quan dự thảo báo cáo bổ sung những vấn đề thuộc nội dung dự thảo do các thành viên UBND và các cơ quan mời dự nêu ra . 

5. Chủ tịch UBND ( hoặc Phó chủ tịch thường trực được Chủ tịch uỷ quyền ) kết luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 

6. Các thành viên UBND biểu quyết thông qua văn bản ( nếu cần ) .

Điều 11: Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày UBND thông qua, Văn phòng UBND phối hợp với cơ quan dự thảo, cơ quan Tư pháp kiểm tra tính pháp lý và hoàn thiện kỹ thuật văn bản trước khi trình Chủ tịch UBND ký ban hành . 

Chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày ký văn bản, Văn phòng UBND phải phát hành văn bản. Các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp, UBND cấp dưới trực tiếp có trách nhiệm in, sao văn bản gửi đến đối tượng thi hành thuộc phạm vi quản lý của ngành cấp mình . 

Các văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản của UBND do các cơ quan chuyên môn dự thảo và phải được ban hành chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày văn bản của UBND được ban hành . 

Các cơ quan thông tin đại chúng, đài, báo địa phương có trách nhiệm đăng, dưa tin về nội dung văn bản pháp quy theo yêu cầu của UBND. Riêng các văn bản pháp quy do UBND tỉnh ban hành, khi cần thiết, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp cùng cơ quan dự thảo, cơ quan Tu pháp tổ chức họp báo giới thiệu mục đích, ý nghĩa nội dung văn bản và sự chỉ đạo, điều hành thực hiện văn bản của UBND tỉnh . 

III- LƯU TRŨ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN : 

Điều 12: Văn phòng UBND các cấp, phòng hành chính của các sở, ngành có trách nhiệm lưu trữ tập trung  các văn bản pháp qui và các văn bản khác, đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng thuận tiện. Việc lưu trữ văn bản phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành . 

Điều 13: Hàng quý, 6 tháng , 1 năm các ngành phải tiến hành rà soát các văn bản do mình đã tham mưu UBND cùng cấp ban hành. Kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác, hoặc trái với pháp luật và văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, tập hợp  các kiến nghị đối với các văn bản của Trung ương báo cáo UBND tỉnh đồng gửi Sở Tư pháp. 

Điều 14: Việc sử lý những văn bản có vi phạm về hình thức nội dung, thẩm quyền thuộc  trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản . 

Khi sửa chữa, bổ sung văn bản  nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung, tính chất văn bản của UBND thì do Chủ tịch UBND xem xét, quyết định và thông báo cho các thành viên UBND biết . 

Việc huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung dẫn đến thay đổi cơ bản nội dung văn bản  thì do tập thể  UBND thảo luận quyết định . 

Văn bản có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân hoặc kiến nghị của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, Văn phòng UBND phối hợp với  cơ quan Tư pháp và cơ quan có liên quan kiểm tra lại cơ sở pháp lý, tính hợp pháp và nội dung của văn bản, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định . 

Trường hợp UBND cấp trên phát hiện văn bản của UBND và HĐND cáp dưới trái pháp luât, vi phạm thẩm quyền thì Chủ tịch UBND cấp trên quyết định việc đình chỉ và bãi bỏ . 

Điều 15: Định kỳ hàng tháng văn phòng UBND tỉnh tiến hành tập hợp các văn bản pháp quy của UBND tỉnh đã ban hành, in ấn phát hành đến các ngành có  liên quan, các cấp và đến UBND xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh . 





Chương III 




TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 

 Điều 16: Cơ quan trình dự thảo có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức việc triển khai, kiểm tra việc thực hiện văn bản đã được ban hành và định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND cùng cấp. 

Các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp và UBND cấp dưới có trách nhiệm tổ chức thi hành văn bản đến các đối tượng thuộc ngành cấp mình quản lý . 

Cơ quan thành tra phối hợp cùng cơ quan tư pháp có trách nhiệm xác định  nội dung bịên pháp tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các văn bản do UBND cùng cấp ban hành. 

Điều 17: Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm bố trí csn bộ kiêm nhiệm làm công tác xây dựng văn bản, giúp thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản và rà soát văn bản theo hướng dẫn của sở Tư pháp . 

Sở Tư pháp cùng Văn phòng  UBND tỉnh có trách nhiệm bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và rà soát văn bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn bản của các ngành và UBND các huyện, thành, thị . 

Điều 18: Căn cứ quy dịnh này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủtịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm cụ thể hoá xây dựng quy trình ban hành văn bản của ngành, cấp mình . 

Kể từ ngày ban hành quy định này, tất cả các quyết định, chỉ thị của UBND cáp huyện, thành, thị  ( có nội dung nói tại điều 1) và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật  khi ban hành, UBND các huyện, thành, thị, các sở, ngành đều phải gửi về UBND tỉnh và Sở  Tư pháp để theo dõi quản lý . 





    TM. UBND TỈNH VĨNH PHÚ 

                                                     CHỦ TỊCH 

                                             NGUYỄN VĂN LÂM

 

                                   ( Đã ký) 

